34. KỸ THUẬT TRỒNG HỒNG NGÂM 

34.1. MỘT SỐ GIỐNG HỒNG:

Một số giống Hồng có tiếng ở các địa phương như: Hồng Thạch Hà, Hồng Sơn Dương, Hồng Thạch Thất, Hồng Hạc Trì, Hồng Vĩnh Lạc (Lục Yên), Hồng Bảo Lâm (Lạng Sơn), Hồng Việt Cường, Hồng Lập Thạch, Hồng Văn Lý, Hồng Nhân Hậu, Hồng Đoàn Kết, Hồng Fuyn. 

34.2. CHUẨN BỊ ĐẤT TRỒNG:

- Phát quang: Dọn cỏ và cây bụi để cây có đủ ánh sáng sinh trưởng và phát triển. 

- Thiết kế: Đất có độ dốc < 100 thiết kế như trên đất bằng (bố trí trồng cây theo hình chữ nhật, hình vuông hay hình tam giác). Đất có độ dốc > 100 thì phải thiết kế và trồng cây theo đường đồng mức (dùng thước chữ A). 

- Khoảng cách hố trồng: Tùy đất trồng mà khoảng cách giữa các cây có thể là: 4m x 4m; 5m x 5m hoặc 8m x 8m. 

- Đào hố, bón lót: Đào hố kích thước 80cm x 80cm x 80cm, dùng 50 – 100k phân chuồng hoai mục cùng với 1kg lân super, 0,5kg kali clorua và 1kg vôi bột trộn đều với đất phù sa hoặc màu (tầng đất mặt), lấp đất cao hơn mặt hố một chút (chuẩn bị trước khi trồng 1 – 2 tháng).

34.3. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC:

34.3.1. Thời vụ trồng:

Thời vụ tốt nhất trồng tháng 1 – 2 dương lịch (trước và sau Tết Nguyên đán). 

34.3.2. Chăm sóc thời kỳ cây chưa có quả:

a) Tưới nước, giữ ẩm, làm cỏ:

Thời kỳ mới trồng phải thường xuyên tưới đủ ẩm cho cây, làm sạch cỏ gốc đồng thời tủ cỏ khô xung quanh gốc để giữ  ẩm. 

b) Bón phân:

Trong 3 năm đầu lượng phân bón cho 1 cây là: 100gr Urê, 100gr Super lân, 100gr  Sunfat kali (hoặc Clorua kali) chia làm 3 lần bón:

+ Tháng 1 – 2: Bón 100% lượng phân lân + 50% lượng phân Kali + 30% lượng phân Đạm. 

+ Tháng 4 – 5: Bón 20% lượng phân Kali + 30% lượng phân Đạm. 

+ Tháng 8: Bón nốt số phân còn lại. 

Cách bón: Đào sâu 15 – 20cm quanh tán, cách gốc 30 – 40cm, rải đều phân, lấp đất kỹ, tưới đủ ẩm và tủ gốc bằng cỏ khô. 

c) Đốn tỉa tạo hỉnh:

Cây hồng vừa đem trồng đã phải đốn tạo hình ngay, chỉ giữ 1 thân chính. Chọn trên thân chính 3 cành khoẻ mọc ra 3 hướng khác nhau để làm cành khung. Cuối năm thứ nhất cắt ngắn các cành khung cấp 1 chỉ để 2 – 3 cành khung cấp 2 vào các vị trí thích hợp đều hướng ra ngoài. Cuối năm thứ 2 cắt ngắn các cành khung cấp 2 và cuối năm thứ 3 cắt ngắn các cành khung cấp 3. Hết năm thứ 3, tán cây hồng đã ổn định, bắt đầu bói quả và bước sang thời kỳ đốn tạo quả. 

34.3.3. Chăm sóc thời kỳ cây có quả:

a) Tưới nước, giữ ẩm, làm cỏ:

Trong tháng không có mưa thì tưới đủ ẩm cho cây 2 lần/tháng, tủ cỏ khô quanh gốc giữ ẩm, hàng tháng làm sạch cỏ gốc và cứ 3 tháng/lần làm sạch cỏ băng. 

b) Bón phân:
Lượng phân bón từ năm thứ 4 trở đi (kg/cây)

	Tuổi cây
	Đạm Urê
	Super lân
	Clorua Kali

	4 – 5
	0,2
	0,3
	0,2

	6 – 7
	0,3
	0,4
	0,2

	8 – 10
	0,4
	0,6
	0,3

	11 – 14
	0,6
	0,8
	0,4

	15 – 20
	0,8
	1,2
	0,6

	> 20
	1,2
	1,7
	0,8


 - Phân chuồng: 2 năm 1 lần với lượng từ 30 – 50kg/cây. 

Cách bón: Đào rãnh sâu 20cm, rộng 20cm theo hình chiếu mép tán, luân phiên theo lần bón, chia làm 3 lần:

+ Tháng 12 – 1: 100% phân chuồng + 80% lượng phân lân + 60% lượng phân đạm + 50% lượng phân kali. 

+ Tháng 5 – 6: 20% lượng phân lân + 20% lượng phân đạm + 25% lượng phân kali. 

+ Tháng 9 – 10: Lượng phân còn lại. 

c) Đốn tạo quả:
Căn cứ vào đặc tính ra hoa của cây hồng: Cành quả chỉ sinh ra trên cành mẹ đã mọc từ năm trước. Cành mẹ chỉ sinh ra cành qủa ở búp thứ nhất đến búp thứ 3 tính từ ngọn xuống. Từ đó không được đốn hớt ngọn vì sẽ cắt bỏ những búp sinh ra cành quả. Bởi vậy cần cắt từ chân loại bỏ những cành mẹ quá yếu. Mặt khác, nếu cành khoẻ cũng cắt trên nơi đã có quả, để lại 1 – 2 mầm, những mầm này năm sau sẽ phát triển thành cành mẹ và sẽ chọn ở gốc cành 1 -2 cạnh khoẻ nhất để cho quả vụ sau. Những cành mẹ năm trước nếu được chọn lựa và đốn tỉa đúng kỹ thuật thì năm sau sẽ sinh ra những cành quả khoẻ với số lượng quả vừa phải ở những vị trí cần  thiết. 

34.4. PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI CHÍNH:

34.4.1. Sâu hại:

a) Sâu đục quả (Kakivoria flovofasciata Nasano):

Bướm xuất hiện vào tháng 5 -7, đẻ trứng ở cuống hoặc tai quả, sâu non vừa nở ra đã đục vào tâm và làm quả rụng. Trừ diệt bằng cách nhặt quả non bị sâu đục đem huỷ,  phun Trebon nồng độ 0,1% khi sâu mới xuất hiện. 

b) Rệp sáp: 

Thường tập trung gây hại ở búp lá non, tai quả non vào khoảng tháng 2 – 3. Trừ rệp bằng cách phun Supracide nồng độ 0,1% hay Trebon nồng độ 0,1%. 

c) Sâu đo (Pernia graffate Guenee): 

Phát sinh vào tháng 5, tháng 9, thường ăn trụi lá hồng. Trừ rệp bằng cách phun 1 trong các loại thuốc: Decis nồng độ 0,1%, Polytrin nồng độ 0,1%. 

34.4.2. Bệnh hại:

a) Bệnh giác ban hại hồng (Cercospora kaki):  

Hại lá và tai quả hồng. Bệnh thường phát sinh vào tháng 7, 8, 9 làm rụng lá, quả héo rụng. 

Cách phòng trừ: Nhặt và đốt lá bệnh, phun Bordeaux nồng độ 1%. 

b) Bệnh đốm tròn (Mycosphaerella nacwae): 

Phá hại lá từ tháng  7, 8, tháng 9 càng nặng. Vết bệnh tròn, ở giữa mầu nâu nhạt, xung quanh mầu nhạt hơn. 

Cách phòng trừ: Nhặt và đốt hết lá bệnh, phun Bordeaux nồng độ 1% hoặc nồng độ Kasuran 1%. 

Ngoài ra còn có bệnh Thán thư (Gleosporium kaki) và bệnh phấn trắng (Phyllactinia kakicola) gây hại trên lá, thân và quả hồng. 

34.5. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN. 

34.5.1. Thu hoạch: 

Ở miền Bắc, hồng ngâm chín từ cuối tháng 8,9,10; hồng giấm chín vào tháng 10, 11, 12. Thu hoạch quả chín trước hái trước. Hái đúng độ chín thì chất lượng quả tốt hơn, nên hái vào buổi sáng hoặc chiều mát. 

34.5.2. Bảo quản: 

Hồng dù đã chín ăn vẫn chát (trừ 1 vài giống) vì trong dịch quả có chất tanin dưới dạng hoà tan, sau khi khử chát, tanin vẫn ơ trong quả nhưng chuyển sang dạng không hoà tan nên không cảm thấy chát nữa. 

Có nhiều cách khử chát như:

- Ngâm hồng: Thường dùng đối với hồng Hạc Trì, Vĩnh Lạc, Lạng Sơn. . . Dùng chum hoặc vại sành xếp quả hồng vào rồi đổ nước sạch ngập sâu 20cm, ngâm trong 2 – 3 ngày, mỗi ngày thay nước 1 lần. Sau khi ngâm, vớt hồng ra rửa lại bằng nước sạch cho hết nhớt xung quanh quả, để ráo nước 1 ngày là ăn được. 

Chú ý: Không ngâm bằng nước mưa và có một số loại hồng phải ngâm bằng nước tro lọc hoặc nước vôi trong. 

- Giấm hồng: Rửa sạch qủa, để khô, xếp vào chum vại kín, ở giữa để 1 ống thoát hơi đan bằng tre, nứa. 

+ Xử lý bằng hương đen: Đốt 2 – 3 que hương đen trong ống thoát hơi, bịt kín miệng chum vại 24 giờ, sau đó xếp quả hồng ra nơi mát, 3 – 4 ngày sau qủa mềm là ăn được. 

+ Xử lý bằng đất đèn: Cứ 15dm3 dung tích chum vại dùng 5gr đất đèn, bên dưới ống thoát hơi đặt 1 bát nước con, bỏ đất đèn vào bát, bịt kín miệng chum vại, 24 giờ sau lấy ra để ở  nơi mát 3 – 4 ngày là ăn được. 

+ Giấm lá xoan: Lá xoan xếp dưới cùng rồi xếp hồng, cứ 1 lớp lá 1 lớp  hồng, sau đậy kín, khoảng 2 – 4 ngày bỏ ra là ăn được. 


+ Xử lý bằng dung dịch ethrel (còn gọi là ethephon): Nhúng quả hồng trong dung dịch ethrel thương phẩm nồng độ 0,6% trong 7 phút, sau đó bảo quản trong điều kiện thoáng tự nhiên, sau 3 – 5 ngày là chín hết. 
